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  Tên trường  STT Họ và tên Chức vụ 
  
1 Cao đẳng Kinh tế TP. HCM  1 Lê Nhị Lãm Thúy Giám đӕc Trung tâm TT-TV 
    2 Phan Nguyễn Mai Trang Phó Trưӣng khoa Thương mҥi 
    3 Lâm Yến Dung GV Khoa Cơ bản 
    4 Võ Thị Khánh Vân  Trưӣng phòng TC-HC 
    5 Đào Quӕc Phong Phó trưӣng phòng Đào tҥo 
    6 Nguyễn Thị Trúc Phương Phó trưӣng Khoa QTKD 
    7 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó trưӣng Khoa TC-KT 
    8 Trương Thị Hoài phương Giảng viên Khoa QTKD  
    9 Tҥ Thị Hӗng Trâm  Giảng viên Khoa Cơ bản. 
    10 Đỗ Thị Ngọc Thịnh Giảng viên Khoa TM-DL 
    11 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Giảng viên Khoa Công tác xã hội. 
    12 Bùi Lý Thanh Tâm Giảng viên Tổ BM Mác – Lênin. 
    13 Nguyễn Hӗng Tuấn  Giảng viên Khoa TC-KT 
    14 Dương Thị Viên An  Giảng viên Khoa TC-KT 
    15 Lê Thị Hӗng Hà Giảng viên khoa QTKD 
    16 Trần Kim Đính  Giảng viên Khoa QTLD 
    17 Bùi Thị Thanh Thảo  Giảng viên Khoa Ngoҥi ngữ 

2 CĐ CNTT 18 Lê Thị Hӗng Nga Giảng viên 

    19 Đặng Văn Đảm Giảng viên 

3 CĐ Bách Việt  20 Hӗ Ngọc Chi  Trưӣng khoa 

    21 Lê Thị Liên  Giáo viên 

4 CĐ YD Hӗng Đức  22 Nguyễn công Cưӡng Giáo viên Khoa Điều dưỡng 

    23 Phҥm Thị Hiểu Giáo viên Khoa YHCS 

    24 Nguyễn Thị Kim Thanh Giáo viên Khoa Dưӧc 

5 CĐ KT Lý Tự Trọng  25 Nguyễn Anh Tuấn Trưӣng bộ môn Điện- Ô tô 

    26 Nguyễn Văn Minh Trưӣng bộ môn máy tính 

    27 Nguyễn Trọng Nghĩa Trưӣng khoa Kinh tế 

    28 Chung Trần Thế Vinh  Phó trưӣng khoa  
6 CĐ VHNT TP.HCM 29 Biện Xuân Trưӡng Giáo viên khoa Mỹ thuật 
    30 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên khoa Sân khấu 

    31 Liên Kim Cúc  Giảng viên Khoa Sân khấu 

    32 Đặng Thanh Nga  Giảng viên Khoa Sân khấu 

    33 Phan Thanh Tùng  Giảng viên Khoa Sân khấu 

    34 Nguyễn Trung Hiếu  Giảng viên Khoa Mỹ Thuật 
    35 Trần Thị Nhật Linh  Giảng viên Khoa Mỹ Thuật 
    36 Lê Tưӡng Thanh   Giảng viên  
7 CĐ Công nghệ Thủ Đức 37 Hoàng Ngọc Tuyến Trưӣng bộ môn 



    38 Võ Hoàng Lan Khuê Giảng viên 

    39 Phan Gia Phước Giảng viên 

    40 Đoàn Xuân Lập Phó trưӣng khoa 

    41 Võ Ngọc Bảo Quyền trưӣng khoa 

    42 Dương Quӕc Việt Trưӣng bộ môn 

    43 Nguyễn Văn Tiến Giảng viên 

8 
CĐ Kinh tế Công nghệ 
TPHCM 

44 Đỗ Thị Tuyết Lan  Trưӣng khoa KT-TC-NH 

    45 Chu Minh Phương Trưӣng khoa TCCN 

9 
CĐ Giao thông vận tải 
TP.HCM  

46 
Hoàng Ngọc Trâm Trưӣng phòng kỹ thuật thực hành 

    47 Nguyễn Thị Hҥnh  Giảng viên  
    48 Phҥm Thanh Hương  Giảng viên  
    49 Ngô Xuân Hӧp Giảng viên  
    50 Trần Quang Tấn  Giảng viên  

10 
CĐ KT-KT Thành phӕ Hӗ 
Chí Minh  

51 
Huỳnh Kim Liên Phó Trưӣng khoa QTKD 

    52 Diệp Thị Lành Tổ trưӣng Bộ môn Khoa Cơ khí 
    53 Lê Quan Minh Hiền Giảng viên  

    
54 

Nguyễn Thanh Nhật 
Trưӡng Giảng viên  

    55 Tô Hӗ Hải Giảng viên  
    56 Liêu Quang Hiệp Giảng viên  
    57 Bùi Thị Hoàng Trúc Giảng viên  
    58 Lê Thị Kim Hoàn Giảng viên  
11 TC Bách khoa Sài Gòn 59 Nguyễn Đào Diễm Phúc Giáo viên 

    60 Huỳnh Hoàng Thúc Phó Trưӣng Khoa Dưӧc 

    61 Mai Văn Vĩnh Giáo viên 

12 TC Đҥi Việt  62 Đặng Minh Tuấn Giáo viên 

    63 Đặng Thị Vũ Hiệp Giáo viên 

    64 Dương Thị Thúy Thơ Giáo viên 

13 TC Thông tin-Truyền thông  65 Nguyễn Thế Đức Trưӣng khoa 

    66 Trần Minh Tuấn Chuyên viên 

14 TC Việt Khoa 67 Trương Hữu Nhẫn TP Đào tҥo & GVCH 

    68 Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên 

    69 Nguyễn Lan Dung Giáo viên 

15 TC Xây dựng  70 Trần Tế Hùng  Trưӣng phòng Đào tҥo 

    71 Nguyễn Thái Hòa Trưӣng khoa Xây dựng 

    72 Lâm Thị Phúc Hҥnh Giáo viên 

    73 Bùi Ngọc Trình Giáo viên 

    74 Phùng Thanh Phương Giáo viên 



16 TC KT-KT Sài gòn  75 Nguyễn Cao Duy Thuyết P. Trưӣng phòng 

    76 Hoàng Thanh Cầm P. Trưӣng phòng 

17 TC KT-KT Quận 12  77 Trần Văn Khanh Tổ trưӣng tổ Cơ điện tử 

    78 Đỗ Thị Hiền Giáo viên Khoa Kế toán 

    79 Lê Thị Hҥnh  Trưӣng khoa 

    80 Trần Thị Minh Thúy Phó Trưӣng khoa 

    81 Nguyễn Văn Chánh Tổ trưӣng 

    82 Võ Thành Tâm Giáo viên 

    83 Nguyễn Minh Tùng Giáo viên 

    84 Lê Đình Quang Giáo viên 

    85 Phҥm Thị Mưӡi   Giáo viên 

    86 Nguyễn Thiên Thanh Giáo viên 

    87 Nguyễn Duy Lân Giáo viên 

18 TC Phương Nam  88 Nguyễn Hӗng Thuyên Phó trưӣng phòng ĐT 

    89 Võ Thị Bích Liên Giáo viên 

    90 Nguyễn Thị Bích Hҥnh Giáo viên 

19 TC Y dưӧc Vҥn Hҥnh 91 Đỗ Thị Thanh Dung Giáo viên 

    92 Phҥm Thị Vân Anh Giáo viên 

20 TC Ánh Sáng 93 Nguyễn Đình Dũng Giáo viên 

    94 Lê Thị Hoa Giáo viên 

    95 Đặng Quang Cưӡng Giáo viên  

    
96 

Nguyễn Hoàng Khánh 
Linh Giáo viên 

21 TC Âu Việt  97 Lê Thị Thanh Nga 
Chủ nhiệm BM Hoá Dưӧc – 
Dưӧc Lý 

    
98 Bùi Thị Thùy Phương 

Chủ nhiệm BM- Thực Vật - Dưӧc 
liệu 

    99 Phan Thị Luôn Chủ nhiệm BM- Y học cổ truyền 

    
100 Huỳnh Thị Bích Hҥnh 

Chủ nhiệm BM-Điều dưỡng cơ 
bản 

22 
TC KT-KT Nguyễn Hữu 
Cảnh  101 

Bùi Hӗng Phong Trưӣng khoa Điện-Điện lҥnh 

    102 Huỳnh Thị Kim Yến Tổ trưӣng BM 
    103 Nguyễn Mỹ Phương Giáo viên 

    104 Nguyễn Xuân Tuấn Anh Nhân viên 

    
105 

Nguyễn Thị Hӗng Phúc 
      Giáo viên Khoa Điện – Điện lҥnh 

    106 Nguyễn Văn Phước   Giáo viên Khoa Cơ khí. 
    107 Dương Minh Tâm Giáo viên Khoa TĐH-CNTT 

23 TC Nông nghiệp  108 Lưu Thị Bích Thủy  Trưӣng khoa KT-CN-XD 

    109 Nguyễn Thị Lệ Triều Trưӣng khoa QL-KT 

    110 Phҥm Minh Hiếu Giáo viên khoa Nông nghiệp 



    111 Võ Duy Khanh   Giáo viên khoa Nông nghiệp 

    112 Văn Công Lӡi    Giáo viên khoa Nông nghiệp. 
    113 Mai Văn Khoa     Tổ trưӣng bộ môn QLĐĐ  
    114 Nguyễn Thị Thanh Hà  Giáo viên khoa QL-KT-KT 

    115 Nguyễn Quӕc Hùng Phó trưӣng khoa KHCB 

24 TC KT-KT Hóc Môn  116 Hoàng Phan Bá Phương  Trưӣng khoa Kinh tế 

    117 Nguyễn Đặng Hào  Trưӣng khoa Điện tử- Tin học 

    118 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên 

    119 Phҥm Quang Minh Giáo viên 

    120 Nguyễn Thị Băng Tâm Giáo viên 

    121 Nguyễn Thị Hӗng Thiết Giáo viên 

    122 Lê Xuân Hội Giáo viên 

    123 Phҥm Thị Minh Tâm Giáo viên 

    124 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên 

25 TC KT-KT Tây Nam Á 125 Phan Thị Hoa Phó Hiệu trưӣng 

    126 Phҥm Xuân Hưӣng Trưӣng phòng Đào tҥo  
26 TC KT & NV Nam Sài Gòn  127 Nguyễn Tấn Tới Phó trưӣng khoa CNTT 

    128 Nguyễn Thị Thành  Giáo viên khoa Y Dưӧc 

    
129 

Nguyễn Lê Thanh 
Phương  

Phó trưӣng khoa CNTT 

    130 Nguyễn Thị Tình  Giáo viên khoa Y dưӧc 

    131 Phҥm Văn Sơn  Phó trưӣng khoa Y dưӧc  
    132 Huỳnh Văn Tín  Phó trưӣng khoa Điện- Điện tử 

    133 Nguyễn Thị Kim Thủy  Phó trưӣng khoa SP  MN-NC  
  134 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó trưӣng khoa DL  
27 TC DL & KS Saigontourist 135 Lê Ngọc Hiếu Giáo viên 
   136 Vũ Thành Thái Giáo viên 
    137 Võ Thanh Thảo Giáo viên 
    138 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên 
    139 Võ Thị Thúy An Giáo viên -Phó quản đӕc NH 
28 Sӣ Giáo dөc và Đào tҥo  140 Nguyễn Kim Luyện  Chuyên viên P.GDCN&ĐH 

                                                                   
Ghi chú : Đề nghị nhà trường  

1. Thông báo đến Thầy Cô có tên trong danh sách:  

-    Tham dự đầy đủ tất cả các  buổi học và đúng giӡ theo lich học.  
- Mang theo laptop (nếu có) 
- Mang theo chương trình, đề cương chi tiết, giáo án, kế hoҥch kiểm tra, bài kiểm tra và 

bài thi cuӕi khóa của môn học đang giảng dҥy. 
2. In tài liệu học cho giáo viên và yêu cầu giáo viên mang theo khi đến lớp học (nôi dung đã 
chuyển trong email nhà trưӡng  đã gửi về Sӣ GD & ĐT) 

------------------------------------------ 


